
Có những hôm đi khảo sát tủ bếp, tôi nghe khách nói rất thật: “Em muốn bếp đẹp, dùng bền, mà nhìn báo giá
là… tim hụt nhịp.” Vấn đề thường không nằm ở việc ai đó “chém” hay “hời”, mà nằm ở chỗ giá đóng tủ bếp phụ
thuộc cách đo, loại vật liệu, phụ kiện, và cả mức độ gia công theo yêu cầu sử dụng.

Bài viết này mình gom lại cách tính theo diện tích và đưa ra bảng giá tham khảo để báo giá đóng tủ bếp bạn dễ
hình dung ngân sách, từ đó thương lượng hiệu quả với dịch vụ đóng nội thất tủ bếp, tìm dịch vụ đóng nội
thất tủ bếp giá tốt mà vẫn giữ được tiêu chí thẩm mỹ và độ bền, đồng thời lọc ra dịch vụ đóng nội thất tủ bếp
uy tín theo đúng nhu cầu của nhà mình.

Giá tủ bếp “nhảy” như thế nào khi chốt theo diện tích?
Nhiều bạn thấy hai căn nhà diện tích tương đương, nhưng báo giá lại chênh nhau khá nhiều. Thường do các biến
số sau:

Thứ nhất là cách quy đổi diện tích. Có nơi báo “theo m2 tủ bếp”, nhưng m2 đó là m2 mặt cánh tủ, m2 mặt đá,
hay m2 tổng thể phần tủ? Thực tế thi công còn có bếp trên, bếp dưới, tủ kho, cánh kính, cột hông, hốc tủ gia vị.
Nếu không thống nhất cách đo ngay từ đầu, rất dễ hiểu nhầm.

Thứ hai là vật liệu mặt cánh và khung tủ. Chỉ cần đổi từ cánh Acrylic sang cánh phủ Melamine hay đổi loại gỗ
công nghiệp khác, giá đã khác. Với tủ bếp, chênh lệch không chỉ nằm ở “độ đẹp”, mà nằm ở khả năng chịu ẩm,
chịu nhiệt, và độ ổn định khi sử dụng lâu ngày.

Thứ ba là phụ kiện. Ngăn kéo giảm chấn, bản lề, ray bi, lõi chia khay, tay nâng, thậm chí loại thùng rác xoay, tất
cả đều ảnh hưởng chi phí. Có khách hỏi “Sao tủ bếp cùng kích thước mà giá khác cả chục triệu?” Thường câu trả
lời nằm ở phụ kiện, đặc biệt là ray và bản lề.

Cuối cùng là mức độ tùy biến. Nhà có tủ bếp chạy sát tường, vách gạch có góc âm dương khó canh, cần xử lý
đường điện, đường nước, cắt đá nhiều mạch. Tùy biến càng nhiều, chi phí gia công càng tăng dù bề ngang bếp
không khác là mấy.

Cách hiểu “diện tích tủ bếp” để đọc bảng giá dễ hơn
Để bảng giá tham khảo có ý nghĩa, mình sẽ quy ước theo cách mà đội thi công hay dùng khi báo giá tổng thể:

Diện tích quy đổi theo m2 tủ bếp (phần gỗ): tính dựa trên tổng bề mặt cánh tủ và phần thân tủ quy chuẩn
theo kích thước module bếp. Nói đơn giản, cùng một chiều dài bếp, nhà có nhiều tủ kho, nhiều cánh kính,
nhiều ngăn kéo thì diện tích quy đổi sẽ lớn hơn.

Đá bếp (đá nhân tạo hoặc đá tự nhiên) có thể được tính riêng tùy báo giá. Một số báo giá gộp theo gói,
nhưng cũng có nơi tách thành hạng mục rõ ràng.

Trong thực tế, bạn vẫn nên hỏi đơn vị thi công: “Các anh đang tính diện tích tủ bếp theo phần gỗ hay gộp luôn
đá?” Câu hỏi này giúp tránh hiểu nhầm khi so sánh các chào giá khác nhau.

Bảng giá tham khảo theo diện tích và mức vật liệu (đơn vị tính theo
gói tủ bếp)
Dưới đây là mức tham khảo thường gặp khi đặt dịch vụ đóng nội thất tủ bếp cho căn hộ phổ biến. Giá có thể
dao động tùy khu vực, thiết kế thực tế, độ phức tạp, và cấu hình phụ kiện bạn chọn. Mình cố tình đưa dải giá
tương đối rộng để bạn dùng để “định hướng ngân sách” thay vì coi như con số tuyệt đối.

https://noithatgoanhquan.com/mua-tu-bep-ha-noi-o-dau-uy-tin.html


Lưu ý: Trong bảng, phần đá bếp có nơi gộp, có nơi tách. Nếu bạn thấy báo giá chênh, hãy đối chiếu lại hạng mục
“đá” và “phụ kiện” trước.

| Diện tích tủ bếp quy đổi (m2 phần gỗ) | Gói tiết kiệm (cánh phủ, vật liệu cơ bản, phụ kiện phổ thông) | Gói trung
cấp (cánh chất lượng tốt hơn, phụ kiện đồng bộ tốt) | Gói cao cấp (cánh cao cấp, phụ kiện nâng cấp, gia công kỹ)
| |---:|---:|---:|---:| | 6 - 8 m2 | 35 - 55 triệu | 50 - 75 triệu | 75 - 105 triệu | | 9 - 12 m2 | 55 - 85 triệu | 75 - 115 triệu |
110 - 160 triệu | | 13 - 16 m2 | 85 - 120 triệu | 110 - 170 triệu | 160 - 230 triệu | | 17 - 20 m2 | 120 - 165 triệu | 165
- 230 triệu | 230 - 320 triệu |

Bạn sẽ thấy dải giá khá “rộng”, vì đó là phần phản ánh đúng sự đa dạng: cùng 12 m2, nhà có thể chọn cánh khác
nhau, ray và bản lề khác nhau, thậm chí mẫu tủ có nhiều ngăn kéo hay chỉ là cánh mở đơn giản.

Nếu bạn muốn ra quyết định nhanh, cách hợp lý là chọn “mặt cánh” trước, rồi chốt cấu hình phụ kiện sau. Làm
ngược lại đôi khi khiến bạn đẹp được một chút ở bề ngoài, nhưng trải nghiệm sử dụng không như mong đợi.

Báo giá nào “đúng”, báo giá nào “hời”? Nhìn thế nào cho tỉnh
Tôi từng gặp trường hợp khách được báo giá rất dễ chịu, thấp hơn mặt bằng một đoạn. Khi hỏi kỹ, hóa ra đơn vị
đó báo theo dạng “khung gỗ + cánh cơ bản”, còn ray ngăn kéo dùng loại khác, đá bếp tính riêng, thùng rác tính
riêng, cánh kính tính riêng. Cuối cùng tổng cộng lên gần với báo giá trung bình, nhưng khách đã mất thời gian vì
chờ đợi và đổi cấu hình.

Vì vậy, để đánh giá đúng dịch vụ đóng nội thất tủ bếp giá tốt, bạn nên yêu cầu bảng bóc tách hạng mục. Bạn
không cần ngồi soi từng con số kỹ thuật như xưởng, nhưng cần hiểu rõ:

Phần nào gộp trong “giá tủ bếp”

Phần nào tách riêng

Tiêu chuẩn vật liệu đang dùng

Phụ kiện là loại nào, có giảm chấn hay không

Nếu bên thi công ngại bóc tách, thường là dấu hiệu cần bạn thận trọng. Ngược lại, đơn vị làm việc tử tế thường
giải thích rõ cấu hình ngay từ đầu, vì họ muốn bạn yên tâm trước khi ký.

Ví dụ tính nhanh chi phí theo diện tích thực tế (để bạn tự ước lượng)
Mình đưa vài tình huống dễ hình dung. Các con số dưới đây là ví dụ tính theo dải tham khảo ở bảng trên, mục
tiêu là giúp bạn cảm nhận ngân sách, không phải “lấy y chang để đặt hàng”.

Trường hợp 1: bếp gọn 6 - 8 m2

Thường gặp ở căn hộ studio hoặc căn hộ 1 phòng ngủ có bố trí bếp chữ L nhỏ. Nếu chọn gói tiết kiệm, bạn có
thể rơi vào khoảng 35 - 55 triệu. Nếu thích bếp sáng, cánh phủ đẹp hơn và phụ kiện đồng bộ hơn, gói trung cấp
có thể 50 - 75 triệu. Gói cao cấp thường vượt 75 triệu vì phụ kiện và gia công kỹ hơn.

Trường hợp 2: bếp chữ L 9 - 12 m2

Nhà có đủ ngăn để chia khu sơ chế và nấu nướng, thêm ít nhất 1 ngăn kéo lớn hoặc thùng gạo, thùng gia vị.
Ngân sách hay rơi vào khoảng 55 - 85 triệu nếu chọn tiết kiệm, 75 - 115 triệu nếu trung cấp, và khoảng 110 - 160
triệu nếu muốn nâng cấp rõ phụ kiện và mặt cánh.

Trường hợp 3: bếp chữ U hoặc bếp có tủ kho 13 - 16 m2



Đây là dạng “dùng thật, đủ đồ”. Chênh lệch giá thường đến từ số lượng cánh, chiều dài đá và cách chia ngăn. Tiết
kiệm có thể 85 - 120 triệu, trung cấp 110 - 170 triệu, cao cấp 160 - 230 triệu.

Trường hợp 4: bếp gia đình 17 - 20 m2

Bếp nhiều kho, nhiều tủ trên, có thể có cột trưng bày hoặc bố trí riêng khu lò nướng, nồi chiên. Giá thường là 120
- 165 triệu ở mức tiết kiệm, 165 - 230 triệu ở mức trung cấp, và 230 - 320 triệu ở mức cao cấp.

Điểm quan trọng là bạn đừng chỉ nhìn tổng tiền. Hỏi thêm: bếp của bạn đang dựa trên bao nhiêu ngăn kéo, loại
ray gì, bản lề có giảm chấn hay không, thùng rác là loại nào. Vì cùng tổng tiền, cấu hình khác nhau sẽ cho cảm
giác sử dụng khác nhau rõ rệt.

Những hạng mục thường làm giá tăng, nhưng nếu biết sẽ kiểm soát
được
Trong thi công, mình hay gặp các phát sinh vì một trong hai lý do: hoặc do thiết kế chưa chốt kỹ, hoặc do đo đạc
không tính hết bề mặt thực tế.

Các hạng mục làm giá đội lên thường liên quan đến:

Thứ nhất là đá bếp và cách bo cạnh, làm mạch. Nếu mặt bếp có nhiều đường cắt, hoặc cần làm mạch theo thiết
kế, chi phí gia công đá tăng. Cũng có trường hợp đá không tính đủ phần ốp tường bếp, hoặc mép hoàn thiện



cần thêm.

Thứ hai là cột, hộc, tủ góc. Tủ góc đôi khi trông đơn giản nhưng khi làm lại cần xử lý hình học để cánh không bị
cấn và cửa mở trơn tru.

Thứ ba là phụ kiện chống ẩm, chống cong vênh. Với khu vực gần bếp nấu, bạn càng cần tính đến việc dùng vật
liệu phù hợp và bố trí khe thoát, cách nhiệt, hoặc xử lý vùng chịu nhiệt.

Thứ tư là những chi tiết “nhỏ mà tốn” như ray âm, ngăn chia nhiều tầng, bộ thùng rác xoay, khay gia vị kéo,
hoặc cánh kính có thiết kế ô trang trí. Nó không chiếm nhiều diện tích, nhưng cộng dồn lại vẫn kéo giá lên.

Nếu bạn muốn tìm dịch vụ đóng nội thất tủ bếp uy tín, hãy ưu tiên bên thi công biết “giải thích vì sao” phát
sinh, thay vì chỉ nói “tính thêm phí” mà không rõ lý do.

Checklist 5 câu hỏi để chốt báo giá mà không bị mơ hồ
Bạn không cần hỏi quá nhiều, nhưng 5 câu này là đủ để bóc tách chất lượng. Mình gợi ý bạn dùng ngay khi làm
việc với đơn vị thi công, sẽ tiết kiệm thời gian đáng kể.

1. Phần giá này đã bao gồm đá bếp, chậu rửa, vòi, và thiết bị điện bếp hay chưa? Nếu chưa, các hạng mục đó
tính riêng theo tiêu chuẩn nào?

2. Diện tích m2 được tính theo phần nào, tính cánh hay tính cả thân tủ? Công thức quy đổi ra sao?

3. Bề mặt cánh dùng loại gì, độ dày ra sao, có chịu nước và chịu nhiệt ở mức nào trong điều kiện sử dụng thực
tế?

4. Ray, bản lề, tay nâng, thùng rác thuộc loại nào, có giảm chấn không, bảo hành bao lâu?

5. Trường hợp bản vẽ thực tế thay đổi tại công trường (lệch tường, vách không vuông), bên anh xử lý và tính
phí phát sinh thế nào?

Nếu câu trả lời rõ ràng, có tiêu chuẩn cụ thể, và họ sẵn sàng gửi thông tin cấu hình, đó là nền tảng tốt để bạn
yên tâm chọn.

Chọn “gói giá tốt” sao cho vẫn đáng tiền
Nhiều khách dùng từ “giá tốt” nhưng mỗi người hiểu khác nhau. Với mình, giá tốt là khi bạn cắt đúng những thứ
không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm, và đầu tư đúng chỗ ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền và công năng.

Một vài cách chọn thông minh thường gặp:

Nếu nhà bạn ít nấu nướng thường xuyên, bạn có thể cân nhắc gói tiết kiệm ở phần cánh, nhưng vẫn nên giữ
chuẩn phụ kiện cánh kéo, ray ngăn kéo và bản lề. Dù nấu ít, mở đóng cửa mỗi ngày vẫn cần êm.

Nếu nhà hay nấu, khu vực gần bếp cần ưu tiên vật liệu chịu nhiệt, xử lý mép và chống ẩm tốt. Khi đó, giảm
giá ở các chi tiết thẩm mỹ có thể chấp nhận được hơn là giảm chất lượng vùng chịu tác động.

Nếu ưu tiên thẩm mỹ, bạn nên xem mẫu cánh và màu hoàn thiện dưới ánh đèn thực tế của nhà. Cùng một
tông màu, ánh sáng và mặt tường sẽ làm cảm giác “sạch” hoặc “ngả” khác nhau.

Tôi cũng thấy một điểm hay bị bỏ qua: độ chính xác lắp đặt. Tủ bếp đẹp, nhưng nếu không thẳng, cánh không
đều khe, khi nhìn từ bếp vào sẽ “lộ lỗi”. Vì vậy, đơn vị uy tín không chỉ bán vật liệu, họ kiểm soát chất lượng lắp.

Vì sao tủ bếp cao hơn ngân sách một chút đôi khi lại rẻ hơn về lâu dài?
Nghe có vẻ ngược, nhưng đúng trong nhiều trường hợp.



Tủ bếp là đồ dùng chịu tần suất cao. Ngăn kéo trượt mỗi ngày, bản lề mở đóng mỗi ngày, cánh cửa cọ tiếp xúc
mỗi ngày. Nếu phụ kiện chất lượng thấp, đến một thời điểm sẽ có hiện tượng xệ, kẹt cửa, ray kêu, hoặc khe hở
xấu. Khi đó, sửa chữa thường tốn công, ảnh hưởng thẩm mỹ, và đôi khi phải thay phần đã lắp.

Đôi khi bạn chọn gói trung cấp thay vì gói rẻ nhất, chi phí tăng không quá lớn, nhưng trải nghiệm sử dụng dễ
“đỡ phiền” hơn về sau. Đó là lý do mình vẫn khuyên khách cân nhắc: đừng chỉ so giá theo m2, hãy so theo cấu
hình.

Một vài dấu hiệu giúp bạn nhận ra dịch vụ đóng nội thất tủ bếp uy tín
Có những dấu hiệu không nằm ở lời nói, nằm ở cách họ làm việc.

Người làm tốt thường không vội chốt khi bạn chưa có mặt bằng, chưa có kích thước rõ ràng. Họ sẽ hỏi bạn cách
dùng bếp: nhà có nấu nhiều không, có dùng lò nướng không, có để nồi nấu cỡ lớn không, có muốn thùng rác
chia 2 hoặc 3 ngăn không. Họ tư vấn theo thói quen, không chỉ theo mẫu có sẵn.

Ngoài ra, họ mô tả quy trình và mốc thời gian thi công tương đối cụ thể. Bạn hỏi ngày đo, ngày lên bản vẽ, ngày
chốt vật liệu, ngày thi công, ngày nghiệm thu. Nếu bên thi công nói chung chung, bạn cần tự bảo vệ mình bằng
việc yêu cầu mốc rõ ràng trong trao đổi.

Bạn muốn mình giúp tính ngân sách sát hơn không?
Nếu bạn cho mình thêm 4 thông tin, mình có thể ước lượng ra dải ngân sách hợp lý hơn theo trường hợp của
bạn (vẫn ở mức tham khảo, nhưng sát hơn bảng tổng):

Dạng bếp: chữ L, chữ U hay thẳng

Tổng chiều dài bếp (tính theo mép tường dài nhất) và có thêm tủ kho hay tủ trên không

Nhà bạn ưu tiên cánh: phủ Melamine, Acrylic bóng, laminate, hay gỗ veneer

Bạn muốn phụ kiện ở mức nào: cơ bản, khá dùng được, hay ưu tiên ngăn kéo và thùng rác tiện lợi

Chỉ cần trả lời vài dòng, mình sẽ gợi ý cách quy đổi diện tích và cách chọn gói sao cho đúng chất “dịch vụ đóng
nội thất tủ bếp giá tốt”, nhưng vẫn giữ tiêu chí “đóng nội thất tủ bếp chắc tay, dùng đã, nhìn sạch”.


